	UBND TỈNH ĐỒNG NAI                                                                           Mẫu số 10/CKTC-NSĐP

	CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 1479/QĐ-UBND 
của UBND tỉnh Đồng Nai ngày 26/5/2009)


Đơn vị tính: Triệu đồng 

	STT
	Nội dung
	Dự toán

năm 2009

	A
	B
	1

	A
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN
	12.075.000

	Trong đó:
	

	1
	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
	7.250.000

	2
	Thu từ dầu thô
	

	3
	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
	4.476.000

	4
	Thu viện trợ không hoàn lại
	

	B
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	4.367.281

	I
	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương
	4.018.281

	1
	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
	3.837.764

	
	 - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%
	935.054

	
	 - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)
	2.902.710

	2
	Bổ sung từ ngân sách Trung ương
	89.338

	
	 - Bổ sung cân đối
	

	
	 - Bổ sung có mục tiêu
	89.338

	3
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	

	4
	Thu viện trợ không hoàn lại
	

	5
	Thu chuyển nguồn năm trước
	

	6
	Thu nguồn làm lương năm trước chuyển sang
	91.179

	II
	Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN
	349.000

	
	Trong đó: Thu lĩnh vực thu xổ số kiến thiết
	349.000

	C
	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	4.367.281

	I
	Chi trong cân đối
	4.018.281

	1
	Chi đầu tư phát triển 
	1.273.910

	2
	Chi thường xuyên
	2.494.832

	3
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910

	4
	Chi trả lãi vay phát hành trái phiếu Hồ chứa nước Cầu Mới
	


